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TỪ ĐỒNG ÂM – TỪ NHIỀU NGHĨA
I. Hệ thông hóa kiến thức trọng tâm
1. Khái niệm
- Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng khác nhau về nghĩa.
      VD: câu văn – câu cá; xôi đậu – đậu xe; ….
       - Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay nhiều nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối leien hệ với nhau.
VD: bàn chân – chân núi; đau đầu – đầu nguồn; ………….

II. Bài tập
Bài 1: Xếp các từ dưới đây theo đúng nghĩa của từ đánh:
	đánh trống, đánh giầy, đánh điện, đánh bóng bàn, đánh cá, đánh đòn, đánh đàn, đánh răng, đánh tiếng, giơ cao đánh khẽ, đánh bẫy, đánh cờ.
a. Làm đau bằng cách dùng roi, gậy.....đập vào thân người:....................................................
b. Dùng tay làm cho phát ra tiếng nhạc hoặc âm thanh:..........................................................
c. Làm cho bề mặt sạch hoặc đẹp ra bằng cách chà sát, xoa:....................................................
d. Làm cho nội dung cần thông báo được truyền đi:...................................................................
e. Làm cho sa vào lưới hay bẫy để bắt:......................................................................................
f. Chơi có được thua, trong cuộc chơi có dùng đến tay:.............................................................
Bài 2: Phân biệt nghĩa các từ in nghiêng, cho biết những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa.
a. (1) Cái nhẫn bằng bạc.			(2) Đồng bạc trắng hoa xòe.
(3) Cờ bạc là bác thằng bần.		(4) Tóc ông Ba đã bạc.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     b.   (1) Cây đàn ghi ta.				 (2) Vừa đàn vừa hát.
           (3) Lập đàn để tế lễ.			 (4)  Đàn chim tránh rét trở về.		
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Trong các từ in đậm sau đây, những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa:
- Bà em mua hai con mực.
- Mực nước đã lên cao.
- Trình độ văn chương của anh ấy cũng có mực.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

